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A -PHẦN TRẮC NGHIỆM):
Chuyên đề 1: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT (15 Câu)
Câu 1: Quá trình nào sau đây là sinh trưởng của thực vật?
A. Cơ thể thực vật ra hoa.                                           	B. Cơ thể thực vật tạo hạt.
C. Cơ thể thực vật tăng kích thước, khối lượng.         	D. Cơ thể thực vật rụng lá, rụng hoa.
Câu 2: Mô phân sinh là nhóm các tế bào
A. đã phân hóa.        B. đã phân chia.          C. chưa phân hóa.          D. chưa phân chia.
Câu 3: Mô phân sinh đỉnh có ở
A. đỉnh lá, đài hoa, tràng hoa.                     			B. thân, rễ, lá.
C. chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ.                 			D. chồi đỉnh, cuống lá, thân cây.
Câu 4: Kết quả của sinh trưởng sơ cấp là
A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
B. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.
C. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh lóng.
D. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động tạo biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp.
Câu 5: Khi nói về sinh trưởng thứ cấp, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng chiều dài của cơ thể thực vật.
B. Sinh trưởng thứ cấp do hoạt động của mô phân sinh bên.
C. Sinh trưởng thứ cấp có ở tất cả các loài thực vật hạt kín.
D. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật một lá mầm.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về hoocmôn thực vật?
A. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
Câu 7: Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là
A. auxin, gibêrelin, xitôkinin.	                        	B. auxin, êtilen, axit absixic.
C. auxin, gibêrelin, axit absixic.	                        	D. auxin, gibêrelin, êtilen.
Câu 8: Người ta sư dụng auxin tự nhiên (AIA) và auxin nhân tạo (ANA, AIB) để
A. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả (cà chua), tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.
B. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả (cà chua), tạo quả không hạt, nuôi cấy mô ở tế bào thực vật, diệt cỏ.
C. hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả (cà chua), tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.
D. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả (cà chua), tạo quả có hạt, nuôi cấy mô ở tế bào thực vật, diệt cỏ.
Câu 9: Không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm trực tiếp làm thức ăn là vì
A. không có enzim phân giải nó, nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.
B. không có enzim phân giải nó, nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và động vật.
C. không có enzim phân giải nó, nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và làm giảm năng suất của cây sử dụng củ.
D. không có enzim phân giải nó, nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và làm giảm năng suất của cây sử dụng thân.
Câu 10: Loại hoocmôn nào sau đây thúc quả nhanh chín?
A. Axit abxixic.                    B. Xitôkinin.                 	C. Êtilen.                		D. Auxin.
Câu 11: Tương quan giữa GA/AAB điều tiết sinh lý của hạt như thế nào?
A. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau. Trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn AAB giảm xuống rất mạnh.
B. Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị lớn hơn GA. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. 
C. Trong hạt nảy mầm, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt khô, GA tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn AAB giảm xuống rất mạnh.
D. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn AAB giảm xuống rất mạnh.
Câu 12: Tuổi của cây một năm được tính theo
A. số lóng.                     B. số lá.                    C. số chồi nách.                        D. số cành. 
Câu 13: Phát biểu đúng khi nói về đặc điểm của cây ngày dài là
A. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.
B. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 10 giờ.
C. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.
D. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 14 giờ.
Câu 14: Loài thực vật nào dưới đây ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn?
A. Cây hướng dương (Helianthus annuus).             	B. Cây lúa (Oryza sativa).
C. Lúa đại mạch (Hordeum vulgare).                      	D. Lúa mì (Triticum aestivum).
Câu 15: Phitôcrôm là
A. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm, có bản chất là prôtêin.
B. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm, có bản chất là lipit.
C. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng của lá để quang hợp, có bản chất là prôtêin.
D. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm, có bản chất là cacbohiđrat.

Chuyên đề 2: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT (15 câu)
Câu 16: Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm
A. sinh trưởng, chuyên hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
B. sinh trưởng và và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
C. sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
D. phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
Câu 17: Hoocmôn sinh trưởng có vai trò
A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
Câu 18: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là
A. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.	B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ.	D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
Câu 19: Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển
A. ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
B. con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.
C. ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
D. ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
Câu 20: Khi trời rét thì động vật biến nhiệt sinh trưởng và phát triển chậm là vì
A. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng.
B. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể mạnh tạo nhiều năng lượng để chống rét.
C. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh sản tăng.
D. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng, sinh sản giảm.
Câu 21: Juvenin có tác dụng
A. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.	
B. Gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.	
C. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
D. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm.
Câu 22: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả
A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.   		B. các đặc điểm sinh dục nữ kém phát triển.
C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ.                   		D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển.
Câu 23: Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật là
A. Nhân tố di truyền.		B. Hoocmôn.	
C. Thức ăn.		D. Nhiệt độ và ánh sáng
Câu 24: Tirôxin được sản sinh ra ở
A. tuyến giáp.	           B. tuyến yên.	 C. tinh hoàn.	       D. buồng trứng.
Câu 25: Ở giai đoạn dậy thì của nữ, hoocmôn ơstrôgen và prôgestêrôn kích thích cơ thể sinh trưởng và phát triển mạnh là vì hoocmôn này có tác dụng
A. kích thích quá trình hình thành trứng và gây rụng trứng để sinh sản.
B. kích thích phát triển xương và kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
C. ức chế các hoocmôn có hại, nhờ đó mà kích thích quá trình phát triển của cơ thể.
D. kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
Câu 26: Hoocmôn nào sau đây là nhóm hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng?
A. tirôxin và glucagon.                                       	B. juvenin và tirôxin.
C. eđixơn và juvenin.                                         	D. eđixơn và glucagôn.
Câu 27: Ecđixơn có tác dụng
A. gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
B. gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm.
C. gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.	
D. gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.	
Câu 28: Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?
A. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D có vai trò chuyển hoá natri, hình thành xương, qua đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển.
B. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D có vai trò chuyển hoá canxi, hình thành xương, qua đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển.
C. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D có vai trò chuyển hoá kali, hình thành xương, qua đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển.
D. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D có vai trò chuyển hoá oxi, hình thành xương, qua đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển.
Câu 29: Trong chăn nuôi, năng suất tối đa của vật nuôi phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào sau đây?
A. Khẩu phần ăn.                                               	B. Đặc điểm di truyền.    
C. Khí hậu.                                                        	D. Chế độ phòng dịch.
Câu 30: Cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc sẽ gây hậu quả gì ?
A. Nòng nọc không lớn lên được
B. Nòng nọc không hình thành đuôi
C. Nòng nọc có kích thước khổng lồ nhưng không phát triển thành ếch được.
D. Nòng nọc còn nhỏ nhưng đã phát triển thành hình dạng của ếch

Chuyên đề 3:  SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT (10 câu)
Câu 31: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
A. có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.
B. không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.
C. không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái khác nhau và khác cây mẹ.
D. có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái khác nhau và khác cây mẹ.
Câu 32: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?
A. Rêu, hạt trần.         B. Rêu, quyết.          	C. Quyết, hạt kín.		D. Quyết, hạt trần.
Câu 33: Sinh sản sinh dưỡng là
A. cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận sinh dưỡng của cơ thể mẹ.
B. cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận sinh học của cơ thể mẹ.
C. cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận sinh sản của cơ thể mẹ.
D. cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận sinh dục của cơ thể mẹ.
Câu 34: Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng
A. rễ phụ.	  	B. lóng.			C. thân rễ.	                 	D. thân bò.
Câu 35: Hình thức sinh sản ở cây rau má là sinh sản
A. bào tử.             	B. phân đôi.                     	C. sinh dưỡng.            	D. hữu tính.
Câu 36: Đặc điểm không đúng khi nói về nguyên nhân sử dụng phương pháp chiết cành đối với những cây ăn quả lâu năm là
A. để tránh sâu bệnh gây hại.                	B. rút ngắn thời gian sinh trưởng.
C. sớm cho thu hoạch.                          	D. biết trước đặc tính của quả ở thế hệ con.
Câu 37: Đặc điểm của bào tử là
A. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.
B. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.
C. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.
D. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.
Câu 38: Ưu điểm nào dưới đây không đúng khi nói về phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật?
A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.
Câu 39: Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào và mô thực vật là
A. tính toàn năng của tế bào.                              B. tính cảm ứng của tế bào.
C. tính phân hóa của tế bào.                               D. tính chuyên hóa của tế bào.
Câu 40: Sự ra hoa của cây chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố:
A. hoocmôn ra hoa, tuổi của cây, nhiệt độ.
B. tuổi của cây, nhiệt độ, chu kì quang và hoocmôn ra hoa.
C. hoocmôn ra hoa, chu kì quang, nhiệt độ.
D. tuổi của cây, nhiệt độ và chu kì quang.

B -PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1. Thế nào là sinh trưởng sơ cấp? Thế nào là sinh trưởng thứ cấp? Xảy ra ở dạng cây nào?
Gợi ý:
· Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh. Xảy ra ở thực vật 1 và 2 lá mầm
· Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng của thân theo chiều ngang do hoạt động nguyên phân của MPS bên. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ. Xảy ra ở thực vật 2 lá mầm.

Câu 2: Cây vải thiều đặc trưng của miền Bắc, tại sao khi đưa vào miền Nam trồng lại không ra hoa? Từ đó rút ra ứng dụng gì? 
Gợi ý:  Cây vải thiều đặc trưng cuả miền Bắc, khi đưa vào miền Nam trồng không ra hoa vì:
· Do cây vải thiều chỉ ra hoa khi trải qua những mùa đông lạnh, ở miền Nam không có mùa đông lạnh nên cây vải thiều không ra hoa.
· Ứng dụng: trồng cây thích hợp theo vùng địa lí.

Câu 3. Phân biệt các loại mô phân sinh ở thực vật?
	         
	MPS đỉnh
	MPS bên
	MPS lóng

	Vị trí
	Có ở đỉnh thân, đỉnh rễ
	Phân bố theo hình trụ và hướng ra phần ngoài của thân 
	Phân bố tại các mắt của thân.

	Chức năng
	Hình thành quá trình sinh trưởng sơ cấp,làm thân và rễ dài ra 
	Hình thành quá trình sinh trưởng thứ cấp,tăng bề dày (đường kính) của thân 
	Làm tăng chiều dài của lóng



Câu 4. Nông dân ta có câu:	         “Đói thì ăn ráy, ăn khoai
Đừng thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng”
Dựa vào yếu tố nhiệt độ hãy giải thích câu ca dao trên?
Gợi ý: 
· Lạnh làm hạt phấn không nảy mầm, ống phấn không sinh trưởng được nên thụ tinh không thực hiện được hạt lép và giảm năng suất nghiêm trọng.
· Tuỳ theo mức độ giảm nhiệt độ và khả năng chịu lạnh mà năng suất giảm nhiều hay ít. Vì vậy nếu cây trồng ra hoa kết quả mà gặp rét thì năng suất giảm nhiều.
· Ở miền Bắc nước ta, tháng hai vẫn có nhiều đợt rét đậm, nếu lúa trỗ gặp rét thì không thể thụ tinh được tỉ lệ lép tăng.

Câu 5: Thân cây dừa cao lớn được nhờ kiểu sinh trưởng nào? Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu, nêu ý nghĩa của nó?
Gợi ý:	+ Kiểu sinh trưởng sơ cấp
+ Nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ vòng năm
+Ý nghĩa của vòng năm: xác định tuổi của cây, giúp phân loại gỗ, sản xuất các mặt hàng gia dụng khác nhau.

Câu 6: Nêu đặc điểm của hoocmôn thực vật? Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì?
*Đặc điểm: 	+ Gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể với nồng độ rất thấp
 	+ Tính chuyên hoá thấp hơn hoocmôn động vật.
+ Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
+ Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
*Những điều cần tránh khi ứng dụng hoocmôn thực vật:
+ Không sử dụng hoocmôn nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn.
+ Vì hoocmôn nhân tạo không có enzim phân hủy nên tích lũy trong nông phẩm 
 Gây  độc cho người và gia súc.

Câu 7: Thế nào là biến thái ở động vật? Nêu các kiểu phát triển ở động vật, cho ví dụ ?
- Biến thái là sự thay đổi đột ngôt về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng.
- Các kiểu phát triển ở động vật:	
+ Phát triển không qua biến thái (chó, mèo, lợn, chim bồ câu, cá voi, ...)
+ Phát triển qua biến thái hoàn toàn ( ếch, muỗi, bươm bướm, ong, ruồi,...)
+ Phát triển qua biến thái không hoàn toàn (bọ ngựa, châu chấu, cào cào, ve sầu, cua, ...)

Câu 8: Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn? 
	Biến thái hoàn toàn
	Biến thái không hoàn toàn

	- Ấu trùng lột xác nhiều lần, trải qua giai đoạn trung gian (nhộng) mới biến đổi thành con trưởng thành.
	- Ấu trùng trải qua 4-5 lần lột xác mới biến đổi thành con trưởng thành.

	-Các giai đoạn khác nhau nhiều
	-Các giai đoạn khác nhau ít

	-Mỗi giai đoạn sử dụng 1 loại thức ăn khác nhau
	-Các giai đoạn đều sử dụng 1 loại thức ăn như nhau

	-Ấu trùng có hình thái, cấu tạo, sinh lý khác hẳn con trưởng thành.
	-Ấu trùng có hình thái, cấu tạo, sinh lý rất giống con trưởng thành.




Câu 9: * Kể tên các loại hoocmôn và nơi sản sinh ra hoocmôn đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?
 	 	-Hocmon sinh trưởng: do tuyến yên tiết ra.		
        		-Tiroxin: do tuyến giáp tiết ra			
     	 	-Testosteron:do tinh hoàn tiết ra.	
     	  	-Estrogen: do buồng trứng tiết ra.	
[bookmark: _Hlk69763927]* Tại sao gà trống con sau khi cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường như: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy, mất bản năng sinh dục?
Do tinh hoàn tiết hoocmon testosteron, khi cắt tinh hoàn trong cơ thể gà trống sẽ không chứa hoocmon testosteron cơ thể không hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp như ( mào, cựa, gáy, bản năng sinh dục).

Câu 10: Liệt kê các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? Giới thiệu các phương pháp nhân giống vô tính ở TV? Cho ví dụ?
* Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
 	- Sinh sản bào tử (rêu, dương xỉ)
 	- Sinh sản sinh dưỡng( rau má, khoai tây, tre…)
* Các phương pháp nhân giống vô tính ở TV?
	-Ghép chồi – ghép cành ( Ghép cành mãng cầu với gốc bình bát)
	-Giâm cành (khoai lang, khoai mì, mía ...)
	-Chiết cành (Nhãn, cam ...)
	-Trồng củ (khoai tây ...)
	-Nuôi cấy mô ( phong lan...)
Câu 11. Nêu vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật đối với con người? 
	+ Duy trì được tính trạng tốt có lợi cho con người.
+ Nhân nhanh giống cây cần thiết trong thời gian ngắn.
+ Tạo cây sạch bệnh.
	+ Phục chế được các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá.
	+ Giá thành thấp, hiệu quả kinh tế cao.
Câu 12. Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép? Mục đích của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là gì?
	+ Cắt bỏ hết lá ở cành ghép để giảm mất nước qua con đường thoát hơi nước nhằm tập trung nước nuôi các tế bào cành ghép, nhất là các tế bào mô phân sinh.
+ Buộc chặt cành ghép với gốc ghép để dòng mạch gỗ dể dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép. 
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